
(Tiếp theo Công báo số 102 + 103) 
PHỤ LỤC VIII 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VựC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 
THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DựNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Xây dựng 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 Cấp mới chứng 
chỉ hành nghề 
môi giới bất đông 
sản 

Trong thời 
hạn 10 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
công bố kết 
quả thi sát 
hạch đạt 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ 
Chí Minh: 
- Cơ sở 1: số 60 
Trương Định, 
phường Xuân 
Hòa. 
- Cơ sở 2: Trung 
tâm Phục vụ 
hành chính công 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Cơ sở 3: Trung 
tâm Phục vụ 
hành chính công 

Theo quy 
định của 
pháp luật về 
phí và lệ phí 

- Luật Kinh doanh bất đông sản số 
29/2023/QH15 ngày 28/11/2023. 
- Nghị định số 96/2024/NĐ-CP ngày 
24/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết môt số điều của Luật Kinh 
doanh bất đông sản. 
- vNghị vđịnh vsố v144/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bô 
Xây dựng. 
- Quyết định số 5100/QĐ-UBND 
ngày 08/11/2024 của ủy ban nhân 
dân Thành phố về ủy quyền Sở Xây 
dựng thực hiện các nhiệm vụ, quyền 
hạn trong lĩnh vực kinh doanh bất 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

số v04 Nguyên 
Tât Thành, 
phường Bà Rịa. 

đông sản trên địa bàn Thành phố; 
- Quyết định số 872/QĐ-BXD ngày 
19/6/2025 của Bô trưởng Bô Xây 
dựng về công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 
bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh 
bât đông sản theo quy định về phân 
quyền, phân câp thuộc phạm vi quản 
lý của Bô Xây dựng. 

2 Câp lại chứng chỉ 
hành nghề môi 
giới bât đông sản 
(trong trường 
hợp chứng chỉ bị 
cháy, bị mât, bị 
rách, bị hủy hoại 
do thiên tai hoặc 
lý do bât khả 
kháng khác) 

Trong thời 
hạn 10 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhân đủ hồ 
sơ 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ 
Chí Minh: 
- Cơ sở 1: số 60 
Trương Định, 
phường Xuân 
Hòa. 
- Cơ sở 2: Trung 
tâm Phục vụ 
hành chính công 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Cơ sở 3: 
Trung tâm Phục 
vụ vhành vchính 
công số 04 

Theo quy 
định của 
pháp luât về 
phí và lệ phí 

- Luât Kinh doanh bât đông sản số 
29/2023/QH15 ngày 28/11/2023. 
- Nghị định số 96/2024/NĐ-CP ngày 
24/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết môt số điều của Luât Kinh 
doanh bât đông sản. 
- vNghị vđịnh vsố v144/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân câp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bô 
Xây dựng. 
- Quyết định số 5100/QĐ-UBND 
ngày 08/11/2024 của ủy ban nhân 
dân Thành phố về ủy quyền Sở Xây 
dựng thực hiện các nhiệm vụ, quyền 
hạn trong lĩnh vực kinh doanh bât 
đông sản trên địa bàn Thành phố; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Nguyễn Tât 
Thành, phường 
Bà Rịa. 

- Quyết định số 872/QĐ-BXD ngày 
19/6/2025 của Bô trưởng Bô Xây 
dựng về công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 
bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh 
bât đông sản theo quy định về phân 
quyền, phân câp thuôc phạm vi quản 
lý của Bô Xây dựng. 

3 Câp lại chứng chỉ 
hành nghề môi 
giới bât đông sản 
(trong trường 
hợp chứng chỉ cũ 
đã hết hạn hoặc 
gần hết hạn) 

Trong thời 
hạn 10 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
công bố kết 
quả thi sát 
hạch đạt 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ 
Chí Minh: 
- Cơ sở 1: số 60 
Trương Định, 
phường Xuân 
Hòa. 
- Cơ sở 2: Trung 
tâm Phục vụ 
hành chính công 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Cơ sở 3: 
Trung tâm Phục 
vụ vhành vchính 
công số 04 
Nguyễn Tât 

Theo quy 
định của 
pháp luât về 
phí và lệ phí 

- Luât Kinh doanh bât đông sản số 
29/2023/QH15 ngày 28/11/2023. 
- Nghị định số 96/2024/NĐ-CP ngày 
24/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết môt số điều của Luât Kinh 
doanh bât đông sản. 
- vNghị vđịnh vsố v144/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân câp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bô 
Xây dựng. 
- Quyết định số 5100/QĐ-UBND 
ngày 08/11/2024 của ủy ban nhân 
dân Thành phố về ủy quyền Sở Xây 
dựng thực hiện các nhiệm vụ, quyền 
hạn trong lĩnh vực kinh doanh bât 
đông sản trên địa bàn Thành phố; 
- Quyết định số 872/QĐ-BXD ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Thành, phường 
Bà Rịa. 

19/6/2025 của Bô trưởng Bô Xây 
dựng về công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 
bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh 
bất đông sản theo quy định về phân 
quyền, phân cấp thuôc phạm vi quản 
lý của Bô Xây dựng. 

4 Cho phép chuyển 
nhượng toàn bô 
hoặc môt phần 
dự án bất đông 
sản 

20 ngày kể 
từ ngày 
nhân đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ 
Chí Minh (theo 
ủy quyền của 
ủy ban nhân 
dân Thành phố): 
- Cơ sở 1: số 60 
Trương Định, 
phường Xuân 
Hòa. 
- Cơ sở 2: Trung 
tâm Phục vụ 
hành chính công 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Cơ sở 3: Trung 
tâm Phục vụ 
hành chính công 

Không - Luât Kinh doanh bất đông sản số 
29/2023/QH15 ngày 28/11/2023. 
- Nghị định số 96/2024/NĐ-CP ngày 
24/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết môt số điều của Luât Kinh 
doanh bất đông sản. 
- vNghị vđịnh vsố v144/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bô 
Xây dựng. 
- Quyết định số 872/QĐ-BXD ngày 
19/6/2025 của Bô trưởng Bô Xây 
dựng về công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 
bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh 
bất đông sản theo quy định về phân 
quyền, phân cấp thuôc phạm vi quản 
lý của Bô Xây dựng. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

sô v04 Nguyên 
Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

5 Thông báo nhà ở 
hình thành trong 
tương lai đủ điều 
kiện được bán, 
cho thuê mua 

05 ngày, kể 
từ ngày 

nhân hồ sơ 
nhân đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Sở Xây dựng 
Thành phô Hồ 
Chí Minh: 
- Cơ sở 1: sô 60 
Trương Định, 
phường Xuân 
Hòa. 
- Cơ sở 2: Trung 
tâm Phục vụ 
hành chính công 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Cơ sở 3: 
Trung tâm Phục 
vụ vhành vchính 
công sô 04 
Nguyên Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 

Không - Luât Kinh doanh bất đông sản sô 
29/2023/QH15 ngày 28/11/2023. 
- Nghị định sô 96/2024/NĐ-CP ngày 
24/7/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết môt sô điều của Luât Kinh 
doanh bất đông sản. 
- Quyết định sô 5100/QĐ-UBND 
ngày 08/11/2024 của ủy ban nhân 
dân Thành phô về ủy quyền Sở Xây 
dựng thực hiện các nhiệm vụ, quyền 
hạn trong lĩnh vực kinh doanh bất 
đông sản trên địa bàn Thành phô. 
- Quyết định sô 907/QĐ-BXD ngày 
04/10/2024 của Bô trưởng Bô Xây 
dựng về việc công bô thủ tục hành 
chính ban hành mới, thủ tục hành 
chính được thay thế trong lĩnh vực 
kinh doanh bất đông sản thuộc phạm 
vi chức năng quản lý nhà nước của 
Bô Xây dựng. 

6 Cấp giấy phép 
hoạt đông của 
Sàn giao dịch bất 

15 ngày 
làm việc, kể 

từ ngày 

Sở Xây dựng 
Thành phô Hồ 

Không - Luât Kinh doanh bất đông sản sô 
29/2023/QH15 ngày 28/11/2023. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

động sản nhân được 
hồ sơ hợp 

lệ 

Chí Minh: 
- Cơ sở 1: số 60 
Trương Định, 
phường Xuân 
Hòa. 
- Cơ sở 2: Trung 
tâm Phục vụ 
hành chính công 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Cơ sở 3: 
Trung tâm Phục 
vụ vhành vchính 
công số 04 
Nguyễn Tât 
Thành, phường 
Bà Rịa. 

- Điêu 14 Nghị định số 96/2024/NĐ-
CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điêu của Luật 
Kinh doanh bât động sản. 
- Quyết định số 5100/QĐ-UBND 
ngày 08/11/2024 của ủy ban nhân 
dân Thành phố vê ủy quyên Sở Xây 
dựng thực hiện các nhiệm vụ, quyên 
hạn trong lĩnh vực kinh doanh bât 
động sản trên địa bàn Thành phố. 
- Quyết định số 907/QĐ-BXD ngày 
04/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng vê việc công bố thủ tục hành 
chính ban hành mới, thủ tục hành 
chính được thay thế trong lĩnh vực 
kinh doanh bât động sản thuộc phạm 
vi chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng. 

7 Câp lại giây phép 
hoạt động của 
Sàn giao dịch bât 
động sản (trong 
trường hợp Giây 
phép bị mât, bị 
rách, bị cháy, bị 
tiêu hủy, bị hỏng) 

05 ngày 
làm việc, kể 

từ ngày 
nhân được 
hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ 
Chí Minh: 
- Cơ sở 1: số 60 
Trương Định, 
phường Xuân 
Hòa. 
- Cơ sở 2: Trung 

Không - Luật Kinh doanh bât động sản số 
29/2023/QH15 ngày 28/11/2023. 
- Điêu 14 Nghị định số 96/2024/NĐ-
CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điêu của Luật 
Kinh doanh bât động sản. 
- Quyết định số 5100/QĐ-UBND 
ngày 08/11/2024 của ủy ban nhân 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

tâm Phục vụ 
hành chính công 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Cơ sở 3: 
Trung tâm Phục 
vụ vhành vchính 
công số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 

dân Thành phố vê ủy quyên Sở Xây 
dựng thực hiện các nhiệm vụ, quyên 
hạn trong lĩnh vực kinh doanh bất 
đông sản trên địa bàn Thành phố. 
- Quyết định số 907/QĐ-BXD ngày 
04/10/2024 của Bô trưởng Bô Xây 
dựng vê việc công bố thủ tục hành 
chính ban hành mới, thủ tục hành 
chính được thay thế trong lĩnh vực 
kinh doanh bất đông sản thuộc phạm 
vi chức năng quản lý nhà nước của 
Bô Xây dựng. 

8 Cấp lại giấy phép 
hoạt đông của 
Sàn giao dịch bất 
đông sản (trong 
trường hợp thay 
đổi thông tin của 
sàn) 

05 ngày 
làm việc, kể 

từ ngày 
nhân được 
hồ sơ hợp 

lệ 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ 
Chí Minh: 
- Cơ sở 1: số 60 
Trương Định, 
phường Xuân 
Hòa. 
- Cơ sở 2: Trung 
tâm Phục vụ 
hành chính công 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Cơ sở 3: Trung 

Không - Luật Kinh doanh bất đông sản số 
29/2023/QH15 ngày 28/11/2023. 
- Điêu 14 Nghị định số 96/2024/NĐ-
CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ 
quy định chi tiết môt số điêu của Luật 
Kinh doanh bất đông sản. 
- Quyết định số 5100/QĐ-UBND 
ngày 08/11/2024 của ủy ban nhân 
dân Thành phố vê ủy quyên Sở Xây 
dựng thực hiện các nhiệm vụ, quyên 
hạn trong lĩnh vực kinh doanh bất 
đông sản trên địa bàn Thành phố. 
- Quyết định số 907/QĐ-BXD ngày 
04/10/2024 của Bô trưởng Bô Xây 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

tâm Phục vụ 
hành chính công 
đường số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 

dựng về việc công bố thủ tục hành 
chính ban hành mới, thủ tục hành 
chính được thay thế trong lĩnh vực 
kinh doanh bất đông sản thuôc phạm 
vi chức năng quản lý nhà nước của 
Bô Xây dựng. 

9 Đăng ký cấp 
quyền khai thác, 
sử dụng thông 
tin, dữ liệu vvề 
nhà ở và thị 
trường bất đông 
sản thuôc thẩm 
quyền giải quyết 
của UBND tính 

07 ngày 
làm việc kể 
từ khi nhân 
được yêu 

cầu 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ 
Chí Minh: 
- Cơ sở 1: số 60 
Trương Định, 
phường Xuân 
Hòa. 
- Cơ sở 2: Trung 
tâm Phục vụ 
hành chính công 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Cơ sở 3: Trung 
tâm Phục vụ 
hành chính công 
đường số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 

Theo quy 
định tại 
Thông tư số 
45/2024/TT-
BTC ngày 
01/7/2024 
của Bô 
trưởng Bô 
Tài chính 
ban hành 
phương pháp 
định giá 
chung đối 
với hàng 
hóa, dịch vụ 
do Nhà nước 
định giá; 
Thông tư số 
82/2024/TT-
BTC ngày 
25/11/2024 

- Luật Kinh doanh bất đông sản số 
29/2023/QH15 ngày 28/11/2023; 
- Điều 21 Nghị định số 94/2024/NĐ-
CP ngày 24/7/2024 quy định chi tiết 
môt số điều của Luật Kinh doanh bất 
đông sản về xây dựng và quản lý hệ 
thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà 
ở và thị trường bất đông sản. 
- Quyết định số 907/QĐ-BXD ngày 
04/10/2024 của Bô trưởng Bô Xây 
dựng về việc công bố thủ tục hành 
chính ban hành mới, thủ tục hành 
chính được thay thế trong lĩnh vực 
kinh doanh bất đông sản thuôc phạm 
vi chức năng quản lý nhà nước của 
Bô Xây dựng. 

Cơ quan 
có thẩm 
quyền 
quyết 
định: ủy 
ban nhân 
dân Thành 
phố 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

của Bô 
trưởng Bô 
Tài chính 
hướng dẫn 
sử dụng kinh 
phí xây 
dựng, quản 
lý, vân hành 
và khai thác 
hệ thống 
thông tin, cơ 
sở dữ liệu về 
nhà ở và thị 
trường bất 
đông sản 

10 Thông báo quyền 
sử dụng đất đã có 
hạ tầng kỹ thuât 
trong dự án bất 
đông sản đủ điều 
kiện chuyển 
nhượng cho cá 
nhân tự xây dựng 
nhà ở 

15 ngày kể 
từ khi nhân 
được yêu 

cầu 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ 
Chí Minh: 
- Cơ sở 1: số 60 
Trương Định, 
phường Xuân 
Hòa. 
- Cơ sở 2: Trung 
tâm Phục vụ 
hành chính công 
đường Lê Lợi, 

Không - Luât Kinh doanh bất đông sản số 
29/2023/QH15 ngày 28/11/2023; 
- Điều 21 Nghị định số 94/2024/NĐ-
CP ngày 24/7/2024 quy định chi tiết 
môt số điều của Luât Kinh doanh bất 
đông sản về xây dựng và quản lý hệ 
thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà 
ở và thị trường bất đông sản. 
- Quyết định số 907/QĐ-BXD ngày 
04/10/2024 của Bô trưởng Bô Xây 
dựng về việc công bố thủ tục hành 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phường Bình 
Dương. 
- Cơ sở 3: Trung 
tâm Phục vụ 
hành chính công 
đường số 04 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 

chính ban hành mới, thủ tục hành 
chính được thay thế trong lĩnh vực 
kinh doanh bất đông sản thuộc phạm 
vi chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng. 

B. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ (do được thay thế) thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Xây dựng 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Quyết định đã công bố danh mục 
Ẳ TTHC Ẳ 

Tên VBQPPL quy định việc 
bãi bỏ TTHC 

1 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự 
án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ 
quyết định việc đầu tư 

Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 
28 tháng 02 năm 2025 của Chủ tịch 
ủy ban nhân dân Thành phố ve việc 
công bố danh mục thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Xây dựng {thứ tự 
B.B1.II.1, B.B1.II.2,). 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-
CP ngày 12/6/2025 của Chính 
phủ quy định ve phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 872/QĐ-BXD 
ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về công bố thủ 
tục hành chính được sửa đổi, 
bổ sung, thay thế, bãi bỏ trong 
lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất 
động sản theo quy định về 

2 Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự 
án bất động sản do ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh quyết định việc đầu tư 

Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 
28 tháng 02 năm 2025 của Chủ tịch 
ủy ban nhân dân Thành phố ve việc 
công bố danh mục thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Xây dựng {thứ tự 
B.B1.II.1, B.B1.II.2,). 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-
CP ngày 12/6/2025 của Chính 
phủ quy định ve phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 872/QĐ-BXD 
ngày 19/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về công bố thủ 
tục hành chính được sửa đổi, 
bổ sung, thay thế, bãi bỏ trong 
lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất 
động sản theo quy định về 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Quyết định đã công bố danh mục 
Ẳ TTHC Ẳ 

Tên VBQPPL quy định việc 
bãi bỏ TTHC 

phân quyên, phân câp thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Xây 
dựng. 

to 
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PHỤ LỤC IX 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực QUY HOẠCH XÂY DựNG 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DựNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thấm quyền tiếp nhận của Sở Xây dựng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời h@n 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Cung cấp thông tin 
về Quy hoạch xây 
dựng thuộc thẩm 
quyền vcủa vUBND 
cấp tỉnh 

15 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhân đủ hồ sơ 

hợp lệ 

Sở Xây dựng Thành phố 
Hồ Chí Minh: 
- Cơ sở 1: số 60 Trương 
Định, phường Xuân 
Hòa. 
- Cơ sở 2: Tòa nhà 
Trung tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương. 
- Cơ sở 3: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không - Luật Quy hoạch đô thị số 
3O/2OO9/Q01? ngày 17/6/2009. 
- Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn 
số 47/2024/QH15 ngày 26/11/2024. 
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 

ngày 18/6/2014. 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
37 Luật có liên quan đến quy hoạch 
ngày 20/11/2018. 
- Quyết định số 808/QĐ-BXD ngày 
17/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
về việc công bố thủ tục hành chính 
"Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây 
dựng" thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng. 

LO 



B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của ủy ban nhân dân phường, xã 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 Cung cấp thông 
tin về Quy hoạch 
xây dựng thuộc 
thẩm quyền của 
UBND cấp xã 

15 ngày làm 
việc kể từ 

ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ 

Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã 

Không - Luật Quy hoạch đô thị số 
30/2009/QH12 ngày 17/6/2009. 
- Luật Quy hoạch đô thị và nông 
thôn số 47/2024/QH15 ngày 
26/11/2024. 
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 

ngày 18/6/2014. 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của 37 Luật có liên quan đến quy 
hoạch ngày 20/11/2018. 

- Nghị định số 145/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 
định về phân định thẩm quyền của 
chính quyền địa phương 02 cấp, 
phân quyền, phân cấp trong lĩnh 
vực quy hoạch đô thị và nông thôn. 
- Quyết định số 808/QĐ-BXD 
ngày 17/6/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ tục 
hành chính "Cung cấp thông tin về 
Quy hoạch xây dựng" thuộc phạm 
vi chức năng quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng. 

"ủy ban nhân 
dân cấp 
huyện" được 
hiểu là "ủy 
ban nhân dân 
cấp xã" quy 
định tại Khoản 
11 Điều 11 
Nghị định 
145/2025/NĐ-
CP có hiệu lực 
từ ngày 
01/07/2025. 
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PHỤ LỤC X 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực QUY HOẠCH - KIÉN TRÚC 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DựNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thấm quyền tiếp nhận của Sở Xây dựng, Ban Quản lý 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời h@n 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiên 

Phí, 
lê phí Căn cứ pháp lý 

Thấm định nhiệm 
vụ, nhiệm vụ điều 
chỉnh vquy vhoạch 
chi tiết của dự án 
đầu tư xây dựng 
công trình theo 
hình thức kinh 
doanh thuộc thấm 
quyền vphê duyệt 
của UBND cấp 
tỉnh 

20 ngày kể từ 
ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ 

- Sở Xây dựng Thành 
phố Hồ Chí Minh: 
+ Cơ sở 1: số 60 
Trương Định, phường 
Xuân Hòa. 
+ Cơ sở 2: Tòa nhà 
Trung tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương. 
+ Cơvsở 3: vSố 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 
-Ban Quản lý các Khu 
chế xuất và công 
nghiệp Thành phố 
(Trong phạm vi ranh 
giới của Ban Quản lý 

Theo quy định 
tại Thông vtư 
số 
20/2019/TT-
BXD ngày 
31/12/2019 
của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng 
hướng dẫn xác 
định, quản lý 
chi phí quy 
hoạch xây 
dựng vvà quy 
hoạch đô thị. 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 
ngày 18/6/2014. 
- Luật Quy hoạch đô thị số 
30/2009/Q012 ngày 17/6/2009. 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của 37 Luật có liên quan đến quy 
hoạch số 35/2018/QH14 ngày 
20/11/2018. 
- Nghị vđịnh số 145/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 
định về phân định thấm quyền của 
chính quyền địa phương 02 cấp, 
phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực 
quy hoạch đô thị và nông thôn. 
- Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 
24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm 
một số cơ chế, chính sách đăc thù 

U\ 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

các Khu chế xuất và 
công nghiệp Thành phố 
thuộc địa giới hành 
chính 02 quân huyện 
trở lên). 

phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP 
ngày 07/4/2010 của Chính phủ về 
lâp, thẩm định, phê duyệt và quản lý 
quy hoạch đô thị. 
- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP 
ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 37/2010/NĐ-CP ngày 
07/4/2010 về lâp, thẩm định, phê 
duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và 
Nghị địnhsố 44/2015/NĐ-CP ngày 
06/5/2015 quy định chi tiết một số 
nội dung về quy hoạch xây dựng. 
- Các Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng: số 06/2013/TT-BXD 
ngày 13/5/2013 hướng dẫn về nội 
dung thiết kế đô thị; số 16/2013/TT-
BXD ngày 16/10/2013 về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 
của Bộ Xây dựng; số 20/2019/TT-
BXD ngày 31/12/2019 hướng dẫn 
xác định, quản lý chi phí quy hoạch 
xây dựng và quy hoạch đô thị. 
- vThông tư vsố 20/2019/TT-BXD 

2 Thẩm định đồ án, 
đồ án điều chỉnh 
quy hoạch chi tiết 
của dự án đầu tư 
xây dựng công 
trình theo hình 
thức kinh doanh 
thuộc thẩm quyền 
phê duyệt của 
UBND cấp tỉnh 

25 ngày kể từ 
ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ 

- Sở Xây dựng Thành 
phố Hồ Chí Minh: 
+ Cơ sở 1: số 60 
Trương Định, phường 
Xuân Hòa. 
+ Cơ sở 2: Tòa nhà 
Trung tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình Dương. 
+ Cơ sởv3: Số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 
- Ban Quản lý các Khu 
chế xuất và công 
nghiệp Thành phố 
(Trong phạm vi ranh 
giới của Ban Quản lý 
các Khu chế xuất và 
công nghiệp Thành phố 
thuộc địa giới hành 
chính 02 quân huyện 

Theo quy định 
tại Thông tư 
số 
20/2019/TT-
BXD ngày 
31/12/2019 
của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng 
hướng dẫn xác 
định, quản lý 
chi phí quy 
hoạch xây 
dựng vvà quy 
hoạch đô thị 

phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP 
ngày 07/4/2010 của Chính phủ về 
lâp, thẩm định, phê duyệt và quản lý 
quy hoạch đô thị. 
- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP 
ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 37/2010/NĐ-CP ngày 
07/4/2010 về lâp, thẩm định, phê 
duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và 
Nghị địnhsố 44/2015/NĐ-CP ngày 
06/5/2015 quy định chi tiết một số 
nội dung về quy hoạch xây dựng. 
- Các Thông tư của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng: số 06/2013/TT-BXD 
ngày 13/5/2013 hướng dẫn về nội 
dung thiết kế đô thị; số 16/2013/TT-
BXD ngày 16/10/2013 về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 
của Bộ Xây dựng; số 20/2019/TT-
BXD ngày 31/12/2019 hướng dẫn 
xác định, quản lý chi phí quy hoạch 
xây dựng và quy hoạch đô thị. 
- vThông tư vsố 20/2019/TT-BXD 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lê phí Căn cứ pháp lý 

trở lên). ngày 31/12/2019 của Bô trưởng Bô 
Xây dựng hướng dẫn xác định, quản 
lý chi phí quy hoạch xây dựng và 
quy hoạch đô thị. 
- Quyết định số 835/QĐ-BXD ngày 
29/8/2016 của Bô trưởng Bô Xây 
dựng về việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành; thủ tục hành 
chính được chuấn hóa; thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung hoặc 
thay thế; thủ tục hành chính bị hủy 
bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy 
hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bô 
Xây dựng. 

B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của ủy ban nhân dân phường, xã, các Ban Quản lý 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lê phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 Thấm định nhiệm vụ, 
nhiệm vụ điều chính 
quy hoạch chi tiết của 
dự án đầu tư xây dựng 
công trình theo hình 
thức kinh doanh thuôc 
thấm quyền phê duyệt 

20 ngày kể 
từ ngày nhân 
đủ hồ sơ hợp 

lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
cấp xã. 
- vBan vQuản 
lý các Khu 
chế vxuất vvà 

Theo quy định 
tại Thông tư số 
20/2019/TT-
BXD ngày 
31/12/2019 của 
Bô trưởng Bô 
Xây dựng 

- Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014. 
- Luật Quy hoạch đô thị số 
30/2009/QH12 ngày 
17/6/2009. 
- Luật sửa đổi. bổ sung môt 

"ủy ban nhân 
dân cấp 
huyện" được 
hiểu là "ủy 
ban nhân dân 
cấp xã" quy 
định tại 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

của UBND câp huyện công nghiệp 
Thành phố 
(Trong phạm 
vi ranh giới 
của Ban 
Quản lý các 
Khu chế xuât 
và công 
nghiệp Thành 
phố). 
- vBan vQuản 
lý Khu công 
nghệ cao 
Thành phố 
(Trong phạm 
vi ranh giới 
của Ban 
Quản lý Khu 
công nghệ 
cao Thành 
phố). 

hướng dân xác 
định, vquản vlý 
chi phí quy 
hoạch xây 
dựng và quy 
hoạch đô thị 

số điêu của 37 Luật có liên 
quan đến quy hoạch số 
35/2018/QH14 ngày 
20/11/2018. 
- Nghị định số 
145/2025/NĐ'-CP ngày 
12/6/2025 của vChính phủ 
quy định vê phân định thẩm 
quyên của chính quyên địa 
phương 02 câp, phân quyên, 
phân câp trong lĩnh vực quy 
hoạch đô thị và nông thôn. 
- Nghị quyết số 
98/2023/QH15 ngày 
24/6/2023 của Quốc hôi vê 
thí điểm môt số cơ chế, 
chính sách đặc thù phát triển 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Nghị định số 37/2010/NĐ-
CP ngày 07/4/2010 của 
Chính phủ vê lập, thẩm 
định, phê duyệt và quản lý 
quy hoạch đô thị. 
- Nghị định số 72/2019/NĐ-
CP ngày 30/8/2019 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

Khoản 11 
Điêu 11 Nghị 
định 
145/2025/NĐ-
CP, có hiệu 
lực từ ngày 
01/07/2025. 

2 Thẩm định đồ án, đồ 
án điêu chỉnh quy 
hoạch chi tiết của dự 
án đầu tư xây dựng 
công trình theo hình 

25 ngày kể 
từ ngày nhân 
đủ hồ sơ hợp 

lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
câp xã. 
- vBan vQuản 

Theo quy định 
tại Thông tư số 
20/2019/TT-
BXD ngày 
31/12/2019 của 

số điêu của 37 Luật có liên 
quan đến quy hoạch số 
35/2018/QH14 ngày 
20/11/2018. 
- Nghị định số 
145/2025/NĐ'-CP ngày 
12/6/2025 của vChính phủ 
quy định vê phân định thẩm 
quyên của chính quyên địa 
phương 02 câp, phân quyên, 
phân câp trong lĩnh vực quy 
hoạch đô thị và nông thôn. 
- Nghị quyết số 
98/2023/QH15 ngày 
24/6/2023 của Quốc hôi vê 
thí điểm môt số cơ chế, 
chính sách đặc thù phát triển 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Nghị định số 37/2010/NĐ-
CP ngày 07/4/2010 của 
Chính phủ vê lập, thẩm 
định, phê duyệt và quản lý 
quy hoạch đô thị. 
- Nghị định số 72/2019/NĐ-
CP ngày 30/8/2019 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thức kinh doanh thuộc 
thấm quyền phê duyệt 
của UBND cấp huyện 

lý các Khu 
chế vxuất vvà 
công nghiệp 
Thành phố 
(Trong phạm 
vi ranh giới 
của Ban 
Quản lý các 
Khu chế xuất 
và công 
nghiệp Thành 
phố). 
- Ban Quản 

lý Khu công 
nghệ cao 
Thành phố 
(Trong phạm 
vi ranh giới 
của Ban 
Quản lý Khu 
công nghệ 
cao Thành 
phố). 

Bô trưởng Bô 
Xây dựng 
hướng dẫn xác 
định, vquản vlý 
chi phí quy 
hoạch xây 
dựng và quy 
hoạch đô thị 

môt số điều của Nghị định 
số 37/2010/NĐ-CP ngày 
07/4/2010 về lập, thấm định, 
phê duyệt và quản lý quy 
hoạch đô thị và Nghị định số 
44/2015/NĐ-CP ngày 
06/5/2015 quy định chi tiết 
môt số nôi dung về quy 
hoạch xây dựng. 
- vCác vThông vtư vcủa vBô 
trưởng Bô Xây dựng: số 
06/2013/TT-BXD ngày 
13/5/2013 hướng dẫn về nôi 
dung thiết kế đô thị; vsố 
16/2013/TT -BXD ngày 
16/10/2013 về sửa đổi, bổ 
sung môt số điều của Thông 
tư số 06/2013/TT-BXD 
ngày 13/5/2013 của Bô Xây 
dựng; số 20/2019/TT-BXD 
ngày 31/12/2019 hướng dẫn 
xác định, quản lý chi phí 
quy hoạch xây dựng và quy 
hoạch đô thị. 
- Thông tư số 20/2019/TT-
BXD ngày 31/12/2019 của 
Bô trưởng Bô Xây dựng 

Q o> 
Q 
dơ 
o 
T 

Ẽ 
o 

o» 
ọ 
+ 
ọ 

ƠQ 
y 

<Õ 
2 
o 
N ÌA 

<o 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hướng dân xác định, quản lý 
chi phí quy hoạch xây dựng 
và quy hoạch đô thị. 
- Quyết định số 835/QĐ-
BXD ngày 29/8/2016 của 
Bô trưởng Bô Xây dựng về 
việc công bố thủ tuc hành 
chính mới ban hành; thủ tuc 
hành chính được chuẩn hóa; 
thủ tuc hành chính được sửa 
đổi, bổ sung hoặc thay thế; 
thủ tuc hành chính bị hủy bỏ 
hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực 
Quy hoạch - Kiến trúc thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng. 
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PHỤ LỤC XI 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực KIÉN TRÚC 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DựNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 cấp chứng chỉ 
hành nghe kiến 
trúc 

15 ngày kể từ 
ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ 

Sở Xây dựng Thành phố Hồ 
chí Minh: 
- Cơ sở 1: số 60 Trương 
Định, phường Xuân Hòa. 
- Cơ sở 2: Tòa nhà Trung 
tâm hành chính tỉnh, đường 
Lê Lợi, phường Bình Dương. 
- Cơ sở 3: Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà Rịa. 

300.000 đồng - Luật Kiến trúc số 
40/2019/QH14 ngày 
13/6/2019. 
- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP 
ngày 17/7/2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều 
của Luật Kiến trúc. 
- Thông tư số 38/2022/TT-
BTC ngày 24/6/2022 của Bộ 
Tài chính về quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy 
phép hoạt động xây dựng, lệ 
phí cấp chứng chỉ hành nghề 
kiến trúc sư. 
- Quyết định số 1186a/QĐ-
BXD ngày 07/9/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng về việc 
công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành trong lĩnh vực 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

quy hoạch kiến trúc thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng. 

2 Cấp lại chứng chỉ 
hành nghe kiến 
trúc (do chứng chỉ 
hành nghe bị mất, 
hư hỏng hoặc thay 
đổi thông tin cá 
nhân được ghi 
trong chứng chỉ 
hành nghe kiến 
trúc) 

05 ngày kể từ 
ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ 

Sở Xây dựng Thành phố Hồ 
Chí Minh: 
- Cơ sở 1: số 60 Trương 
Định, phường Xuân Hòa. 
- Cơ sở 2: Tòa nhà Trung 
tâm hành chính tỉnh, đường 
Lê Lợi, phường Bình Dương. 
- Cơ sở 3: Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà Rịa. 

150.000 đồng - Luật Kiến trúc số 
40/2019/QH14 ngày 
13/6/2019. 
- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP 
ngày 17/7/2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều 
của Luật Kiến trúc. 
- Thông tư số 38/2022/TT-
BTC ngày 24/6/2022 của Bộ 
Tài chính về quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy 
phép hoạt động xây dựng, lệ 
phí cấp chứng chỉ hành nghề 
kiến trúc sư. 
- Quyết định số 1186a/QĐ-
BXD ngày 07/9/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng về việc 
công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành trong lĩnh vực 
quy hoạch kiến trúc thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

3 Cấp lại chứng chỉ 
hành nghê kiên 
trúc bi ghi sai do 
lỗi của cơ quan cấp 

10 ngày kể từ 
ngày nhân đủ 

hồ sơ 

Sở Xây dựng Thành phô Hồ 
Chí Minh: 
- Cơ sở 1: sô 60 Trương 
Đinh, phường Xuân Hòa. 
- Cơ sở 2: Tòa nhà Trung 
tâm hành chính tỉnh, đường 
Lê Lợi, phường Bình Dương. 
- Cơ sở 3: Sô 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà Ria. 

Không - Luật Kiên trúc sô 
40/2019/QH14 ngày 
13/6/2019. 
- Nghi đinh sô 85/2020/NĐ-CP 
ngày 17/7/2020 của Chính phủ 
quy đinh chi tiêt môt sô điêu 
của Luật Kiên trúc. 
- Thông tư sô 38/2022/TT-
BTC ngày 24/6/2022 của Bô 
Tài chính vê quy đinh mức thu, 
chê đô thu, nôp lệ phí cấp giấy 
phép hoạt đông xây dựng, lệ 
phí cấp chứng chỉ hành nghê 
kiên trúc sư. 
- Quyêt đinh sô 1186a/QĐ-
BXD ngày 07/9/2020 của Bô 
trưởng Bô Xây dựng vê việc 
công bô thủ tục hành chính 
mới ban hành trong lĩnh vực 
quy hoạch kiên trúc thuôc 
phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bô Xây dựng. 

4 Gia hạn chứng chỉ 
hành nghê kiên 
trúc 

10 ngày kể từ 
ngày nhân đủ 

hồ sơ 

Sở Xây dựng Thành phô Hồ 
Chí Minh: 
- Cơ sở 1: sô 60 Trương 

150.000 đồng - Luật Kiên trúc sô 
40/2019/QH14 ngày 
13/6/2019. 
- Nghi đinh sô 85/2020/NĐ-CP 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Định, phường Xuân Hòa. 
- Cơ sở 2: Tòa nhà Trung 
tâm hành chính tỉnh, đường 
Lê Lợi, phường Bình Dương. 
- Cơ sở 3: Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà Rịa. 

ngày 17/7/2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết môt số điều 
của Luật Kiến trúc. 
- Thông tư số 38/2022/TT-
BTC ngày 24/6/2022 của Bô 
Tài chính về quy định mức thu, 
chế đô thu, nôp lệ phí cấp giấy 
phép hoạt đông xây dựng, lệ 
phí cấp chứng chỉ hành nghề 
kiến trúc sư. 
- Quyết định số 1186a/QĐ-
BXD ngày 07/9/2020 của Bô 
trưởng Bô Xây dựng về việc 
công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành trong lĩnh vực 
quy hoạch kiến trúc thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bô Xây dựng. 

5 Công nhân chứng 
chỉ hành nghe kiến 
trúc của người 
nước ngoài ở Việt 
Nam 

10 ngày kể từ 
ngày nhân đủ 

hồ sơ 

Sở Xây dựng Thành phố Hồ 
Chí Minh: 
- Cơ sở 1: số 60 Trương 
Định, phường Xuân Hòa. 
- Cơ sở 2: Tòa nhà Trung 
tâm hành chính tỉnh, đường 
Lê Lợi, phường Bình Dương. 
- Cơ sở 3: Số 4 Nguyễn Tất 

150.000 đồng - Luật Kiến trúc số 
40/2019/QH14 ngày 
13/6/2019. 
- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP 
ngày 17/7/2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết môt số điều 
của Luật Kiến trúc. 
- Thông tư số 38/2022/TT-
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thành, phường Bà Rịa. BTC ngày 24/6/2022 của Bô 
Tài chính vê quy định mức thu, 
chế đô thu, nôp lệ phí cấp giấy 
phép hoạt đông xây dựng, lệ 
phí cấp chứng chỉ hành nghê 
kiến trúc sư. 
- Quyết định số 1186a/QĐ-
BXD ngày 07/9/2020 của Bô 
trưởng Bô Xây dựng vê việc 
công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành trong lĩnh vực 
quy hoạch kiến trúc thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bô Xây dựng. 

6 Chuyển đổi chứng 
chỉ hành nghê kiến 
trúc của người 
nước ngoài ở Việt 
Nam 

10 ngày kể từ 
ngày nhân đủ 

hồ sơ 

Sở Xây dựng Thành phố Hồ 
Chí Minh: 
- Cơ sở 1: số 60 Trương 
Định, phường Xuân Hòa. 
- Cơ sở 2: Tòa nhà Trung 
tâm hành chính tỉnh, đường 
Lê Lợi, phường Bình Dương. 
- Cơ sở 3: Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà Rịa. 

300.000 đồng - Luật Kiến trúc số 
40/2019/QH14 ngày 
13/6/2019. 
- Nghị định số 85/2020/NĐ-CP 
ngày 17/7/2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết môt số điêu 
của Luật Kiến trúc. 
- Thông tư số 38/2022/TT-
BTC ngày 24/6/2022 của Bô 
Tài chính vê quy định mức thu, 
chế đô thu, nôp lệ phí cấp giấy 
phép hoạt đông xây dựng, lệ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

phí câp chứng chỉ hành nghê 
kiến trúc sư. 
- Quyết định số 1186a/QĐ-
BXD ngày 07/9/2020 của Bô 
trưởng Bô Xây dựng vê việc 
công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành trong lĩnh vực 
quy hoạch kiến trúc thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng. 
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PHỤ LỤC XII 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực HẢI QUAN 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DựNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thấm quyền tiếp nhận của Sở Xây dựng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời h@n 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thủ tục xác nhận 
vật tư, thiết bị 1 à 
hàng hóa nhập 
khẩu phục vụ dự 
án chế tạo thiết bị 
sản xuất vật liệu 
xây dựng không 
nung nhẹ và sản 
xuất gạch xi măng 
- cốt liệu công 
suất từ 10 triệu 
viên quy tiêu 
chuẩn/năm trở lên 
thuộc Nhóm 
98.22 

10 ngày, vkể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 
lệ 

Sở Xây dựng Thành 
phố Hồ Chí Minh: 
- Cơ sở 1: số 60 
Trương Định, 
phường Xuân Hòa. 
- Cơ sở 2: Tòa nhà 
Trung tâm hành 
chính tỉnh, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Cơ sở 3: Số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa. 

Theo quy định tại 
Thông tư số 
20/2019/TT -BXD 
ngày 31/12/2019 của 
Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng hướng dẫn xác 
định, quản lý chi phí 
quy hoạch xây dựng 
và quy hoạch đô thị 

- Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập 
khẩu năm 2016; 
- Nghị định số 26/2023/NĐ-CP 
ngày 31/5/2023 của Chính phủ về 
Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế 
nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng 
hóa, mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn 
hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn 
ngạch thuế quan. 
- Quyết định số 1338/QĐ-BTC 
ngày 23/6/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về việc công bố thủ tục 
hành chính được thay thế thuộc 
lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tài 
chính. 

to 



PHỤ LỤC XIII 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực ĐƯỜNG Bộ 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DựNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Xây dựng 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Chấp thuận bổ 
sung vị trí nút giao 
đấu nối vào đường 
cao tốc 

- Trường hợp 
không phải lấy ý 
kiến: 07 ngày làm 
việc kể từ khi nhận 
được hồ sơ đúng 
quy định. 
- Trường hợp phải 
lấy ý kiến: 
+ Thời hạn tiến 
hành lấy ý kiến: 02 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ 
thành phần hồ sơ[ 
+ Thời hạn cơ 
quan, tổ chức được 
lấy ý kiến trả lời: 
07 ngày làm việc, 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
+ vSố v63 vLý Tự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không - Nghị định số 165/2024/NĐ-CP 
ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết, hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Đường bô và 
Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao 
thông đường bộ[ 
- Quyết định 1747/QĐ-BGTVT 
ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải về việc công bố 
thủ tục hành chính được ban hành 
mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong 
lĩnh vực đường bộ, đăng kiểm thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Giao thông vận tải. 
- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

kể từ ngày nhân 
được đề nghị của 
cơ quan có thẩm 
quyền. 
+ Thời hạn có văn 
bản chấp thuận: 07 
ngày sau khi nhận 
được vý kiến vcủa 
các cơ quan. 

quan có thẩm quyền giải quyết thủ 
tục hành chính thuôc phạm vi chức 
năng quản lý của Bô Xây dựng. 

2 Cấp Giấy phép lưu 
hành xe quá tải 
trọng, xe quá khổ 
giới hạn, xe bánh 
xích, xe vân 
chuyển hàng siêu 
trường, siêu trọng 
trên đường bô 

01 (một) ngày làm 
việc kể từ khi nhận 
đủ hồ sơ theo quy 
định 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
+ vSố v63 vLý Tự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không - Thông tư số 39/2024/TTBGTVT 
ngày 15/11/2024 của Bô trưởng Bô 
Giao thông vận tải quy định về tải 
trọng, khổ giới hạn của đường bô; 
lưu hành xe quá khổ giới hạn, xe 
quá tải trọng, xe bánh xích trên 
đường bô; hàng siêu trường, siêu 
trọng, vận chuyển hàng siêu trường, 
siêu trọng; xếp hàng hóa trên 
phương tiện giao thông đường bô; 
cấp giấy phép lưu hành cho xe quá 
tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe 
bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu 
trường, siêu trọng trên đường bô. 
- Quyết định 1501/QĐ-BGTVT 
ngày 09/12/2024 của Bô trưởng Bô 
Giao thông vận tải về việc công bố 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực 
đường bô thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Giao thông vân tải. 
- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

3 Phê duyệt phương 
án tổ chức giao 
thông trước khi 
đưa đường cao tốc 
vào khai thác; Phê 
duyệt điều chỉnh, 
bổ sung phương án 
tổ chức giao thông 
đường cao tốc 
trong thời gian 
khai thác 

15 ngày làm việc 
kể từ khi nhân đủ 
hồ sơ theo quy 
định 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
+ vSố v63 vLý vTự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không -Nghị định vsố 165/2024/NĐ-CP 
ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết, hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Đường bộ và 
Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao 
thông đường bộ. 
-Nghị định vsố 144/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng. 
- Quyết định 871/QĐ-BXD ngày 
19/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

chức năng quản lý của Bộ Xây 
dựng. 

4 Cấp, cấp lại Giấy 
phép vân tải đường 
bộ quốc tế ASEAN 

01 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ theo 
quy định. 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
+ vSố v63 vLý Tự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không - Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 
ngày 18/12/2024 của Chính phủ 
quy định về hoạt động vân tải 
đường bộ 
- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng 
- Quyết định số 871/QĐ-BXD ngày 
19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Xây dựng 

5 Cấp, cấp lại Giấy 
phép liên vân 
ASEAN 

01 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ theo 
quy định. 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
+ vSố v63 vLý Tự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 

Không - Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 
ngày 18/12/2024 của Chính phủ 
quy định về hoạt động vân tải 
đường bộ 
- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Sô 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

nước của Bô Xây dựng 
- Quyết định sô 871/QĐ-BXD ngày 
19 tháng 6 năm 2025 của Bô trưởng 
Bô Xây dựng vê việc công bô thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực đường bô thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô 
Xây dựng 

6 Cấp, cấp lại Giấy 
phép vân tải đường 
bô quôc tế GMS 

01 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ theo 
quy định. 

Sở Xây dựng 
Thành phô Hồ Chí 
Minh: 
+ vSô v63 vLý Tự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Sô 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không - Nghị định sô 158/2024/NĐ-CP 
ngày 18/12/2024 của Chính phủ 
quy định vê hoạt đông vân tải 
đường bô 
- Nghị định sô 144/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định vê phân quyên, 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Xây dựng 
- Quyết định sô 871/QĐ-BXD ngày 
19 tháng 6 năm 2025 của Bô trưởng 
Bô Xây dựng vê việc công bô thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực đường bô thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô 
Xây dựng. 

7 Cấp, cấp lại Giấy 
phép liên vân 

01 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân đủ 

Sở Xây dựng 
Thành phô Hồ Chí 

Không - Nghị định sô 158/2024/NĐ-CP 
ngày 18/12/2024 của Chính phủ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

GMS hoặc sô 
TAD 

hô sơ hợp lệ theo 
quy định. 

Minh: 
+ vSố v63 vLý vTự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

quy định vê hoạt đông vận tải 
đường bô 
- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định vê phân quyên, 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Xây dựng 
- Quyết định số 871/QĐ-BXD ngày 
19 tháng 6 năm 2025 của Bô trưởng 
Bô Xây dựng vê việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa đôi, bô 
sung trong lĩnh vực đường bô thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô 
Xây dựng. 

8 Cấp Giấy phép 
kinh doanh vận tải 
bằng xe ô tô, bằng 
xe bốn bánh có gắn 
đông cơ 

05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận đủ 
hô vsơ vđúng theo 
quy định. 

Sở Xây dựng 
Thành phố HÔ Chí 
Minh: 
+ vSố v63 vLý vTự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 

Không - Nghị định 158/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính phủ quy định 
vê hoạt đông vận tải đường bô. 
- Quyết định 1743/QĐ-BGTVT 
ngày 31/12/2024 của Bô trưởng Bô 
Giao thông vận tải vê việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đôi, bô 
sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực 
đường bô thuôc phạm vi chức năng 
quản lý của Bô Giao thông vận tải. 
- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bô trưởng Bô Xây 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thành, phường Bà 
Rịa. 

dựng vê việc công bố sửa đổi cơ 
quan có thẩm quyên giải quyết thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bô Xây dựng. 

9 Cấp 1 ại Giấy phép 
kinh doanh vận tải 
bằng xe ô tô, bằng 
xe bốn bánh có gắn 
đông cơ khi có sự 
thay đổi liên quan 
đến nôi dung của 
Giấy phép kinh 
doanh hoặc Giấy 
phép kinh doanh bị 
thu hồi 

05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận đủ 
hồ vsơ vđúng theo 
quy định 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
+ vSố v63 vLý vTự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không - Nghị định 158/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính phủ quy định 
vê hoạt đông vận tải đường bô. 
- Quyết định 1743/QĐ-BGTVT 
ngày 31/12/2024 của Bô trưởng Bô 
Giao thông vận tải vê việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực 
đường bô thuôc phạm vi chức năng 
quản lý của Bô Giao thông vận tải. 
- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bô trưởng Bô Xây 
dựng vê việc công bố sửa đổi cơ 
quan có thẩm quyên giải quyết thủ 
tục hành chính thuôc phạm vi chức 
năng quản lý của Bô Xây dựng. 

10 Cấp lại Giấy phép 
kinh doanh vận tải 
bằng xe ô tô, bằng 
xe bốn bánh có gắn 
đông cơ trường 
hợp Giấy phép 

03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận đủ 
hồ vsơ vđúng theo 
quy định. 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
+ vSố v63 vLý vTự 
Trọng, phường Sài 

Không - Nghị định 158/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính phủ quy định 
vê hoạt đông vận tải đường bô. 
- Quyết định 1743/QĐ-BGTVT 
ngày 31/12/2024 của Bô trưởng Bô 
Giao thông vận tải vê việc công bố 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

kinh doanh bị mât, 
bị hỏng 

Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tât 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

thủ tục hành chính được sửa đôi, bô 
sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Giao thông vân tải. 
- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đôi cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

11 Đăng ký khai thác 
tuyến vân tải hành 
khách cố định 

05 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân đủ 
hồ vsơ vđúng theo 
quy định. 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
+ vSố v63 vLý Tự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tât 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không - Nghị định 158/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động vân tải đường bộ. 
- Quyết định 1743/QĐ-BGTVT 
ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vân tải về việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đôi, bô 
sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Giao thông vân tải. 
- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đôi cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

12 Gia hạn thời gian 
lưu hành tại Việt 
Nam cho phương 
tiện của các nước 
thực hiện các Hiệp 
định khung 
ASEAN về vân tải 
đường bộ qua biên 
giới 

02 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân đủ 
hồ vsơ vđúng vtheo 
quy định. 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
+ vSố v63 vLý Tự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không - Nghị định 158/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động vân tải đường bộ. 
- Quyết định 1743/QĐ-BGTVT 
ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vân tải về việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Giao thông vân tải. 
- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

13 Gia hạn thời gian 
lưu hành tại Việt 
Nam cho phương 
tiện của các nước 
thực hiện Hiệp 
định GMS 

02 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân đủ 
hồ vsơ vđúng vtheo 
quy định. 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
+ vSố v63 vLý Tự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 

Không - Nghị định 158/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động vân tải đường bộ. 
- Quyết định 1743/QĐ-BGTVT 
ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vân tải về việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Giao thông vân tải. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

- Quyêt định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ 
quan có thẩm quyền giải quyêt thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

14 Gia hạn thời gian 
lưu hành tại Việt 
Nam cho phương 
tiện của Lào, 
Campuchia 

02 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân đủ 
hồ vsơ vđúng theo 
quy định. 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
+ vSố v63 vLý vTự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không - Nghị định 158/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động vân tải đường bộ. 
- Quyêt định 1743/QĐ-BGTVT 
ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vân tải về việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung, thay thê, bãi bỏ lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Giao thông vân tải. 
- Quyêt định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ 
quan có thẩm quyền giải quyêt thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

15 Gia hạn thời gian 
lưu hành tại Việt 
Nam cho phương 
tiện của Trung 

02 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân đủ 
hồ vsơ vđúng theo 
quy định 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
+ vSố v63 vLý vTự 

Không - Nghị định 158/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động vân tải đường bộ. 
- Quyêt định 1743/QĐ-BGTVT 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Quôc Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Sô 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vân tải về việc công bô 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Giao thông vân tải. 
- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bô sửa đổi cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

16 Gia hạn thời gian 
lưu hành tại Việt 
Nam cho phương 
tiện của Lào 

02 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân đủ 
hồ vsơ vđúng theo 
quy định. 

Sở Xây dựng 
Thành phô Hồ Chí 
Minh: 
+ vSô v63 vLý Tự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Sô 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không - Nghị định 158/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động vân tải đường bộ. 
- Quyết định 1743/QĐ-BGTVT 
ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vân tải về việc công bô 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Giao thông vân tải. 
- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bô sửa đổi cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết thủ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

17 Gia hạn thời gian 
lưu hành tại Việt 
Nam cho phương 
tiện của 
Campuchia 

02 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân đủ 
hồ vsơ vđúng vtheo 
quy định. 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
+ vSố v63 vLý Tự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không - Nghị định 158/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động vân tải đường bộ. 
- Quyết định 1743/QĐ-BGTVT 
ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vân tải về việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Giao thông vân tải. 
- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

18 Công bố đưa bến 
xe khách vào khai 
thác 

- Thời hạn kiểm 
tra: trong thời hạn 
10 ngày, kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ 
đúng quy định. 
- vThời vhạn công 
bố: 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
+ vSố v63 vLý Tự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 

Không - Thông tư số 36/2024/TTBGTVT 
ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vân tải quy định về tổ 
chức, quản lý hoạt động vân tải bằng 
xe ô tô và hoạt động của bến xe, bãi 
đỗ xe, trạm dừng nghỉ, điểm dừng 
xe trên đường bộ[ quy định trình tự, 
thủ tục đưa bến xe, trạm dừng nghỉ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

+ Trường hợp 
quyêt định công 
bố: trong thời hạn 
05 ngày làm việc 
kể từ ngày kêt thúc 
kiểm tra. 
+ Trường hợp 
thông báo cho đơn 
vị kinh doanh dịch 
vụ bên xe khách: 
trong thời hạn 02 
ngày làm việc kể 
từ ngày kêt thúc 
kiểm tra 

tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

vào khai thác 
- Quyêt định số 1501/QĐ-BGTVT 
ngày 09/12/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vân tải về việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ lĩnh vực đường bộ 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Giao thông vân tải. 

19 Công bố lại bên xe 
khách 

- Thời hạn kiểm 
tra: 05 ngày làm 
việc 
- vThời vhạn công 
bố: 
+ Quyêt định công 
bố: 03 ngày làm 
việc kể từ ngày kêt 
thúc kiểm tra. 
+ Thông báo cho 
đơn vị kinh doanh 
dịch vụ bên xe 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
+ vSố v63 vLý vTự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 

Không - Thông tư số 36/2024/TTBGTVT 
ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vân tải quy định về tổ 
chức, quản lý hoạt động vân tải bằng 
xe ô tô và hoạt động của bên xe, bãi 
đỗ xe, trạm dừng nghỉ, điểm dừng 
xe trên đường bộ[ quy định trình tự, 
thủ tục đưa bên xe, trạm dừng nghỉ 
vào khai thác 
- Quyêt định số 1501/QĐ-BGTVT 
ngày 09/12/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vân tải về việc công bố 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

khách: 02 ngày 
làm việc kể từ 
ngày kết thúc kiểm 
tra. 

Thành, phường Bà 
Rịa. 

thủ tục hành chính được sửa đôi, bô 
sung, bãi bỏ lĩnh vực đường bộ 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Giao thông vân tải. 
- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đôi cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

20 Cấp, cấp lại Giấy 
phép liên vân giữa 
Việt Nam, Lào và 
Campuchia 

01 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ theo 
quy định. 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
+ vSố v63 vLý Tự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không - Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 
ngày 18/12/2024 của Chính phủ 
quy định về hoạt động vân tải 
đường bộ 
- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng 
- Quyết định số 871/QĐ-BXD ngày 
19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa đôi, bô 
sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Xây dựng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

21 Cấp Giấy phép vân 
tải đường bô quôc 
tế giữa Việt Nam 
và Trung Quôc loại 
A, B, C, E, F, G 
cho phương tiện 
của Việt Nam 

- Trong thời hạn 01 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhân đủ hồ 
sơ hợp lệ theo quy 
định đôi với trường 
hợp cấp Giấy phép 
vân tải loại E; Giấy 
phép vân tải loại F, 
G lần đầu trong 
năm. 
- Trong thời hạn 02 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhân đủ hồ 
sơ hợp lệ theo quy 
định đôi với trường 
hợp cấp Giấy phép 
vân tải loại A; 
Giấy phép vân tải 
loại B, C lần đầu 
trong năm; cấp 
Giấy phép vân tải 
loại B, C, F, G lần 
thứ hai trở đi trong 
năm. 

Sở Xây dựng 
Thành phô Hồ Chí 
Minh: 
+ vSô v63 vLý Tự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Sô 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không - Nghị định sô 158/2024/NĐ-CP 
ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy 
định về hoạt đông vân tải đường bô; 
- Nghị định sô 144/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Xây dựng 
- Quyết định sô 871/QĐ-BXD ngày 
19 vtháng v6 năm 2025 vcủa vBô 
trưởng Bô Xây dựng về việc công 
bô thủ tục hành chính được sửa đôi, 
bô sung trong lĩnh vực đường bô 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bô Xây dựng 

22 Đăng ký khai thác 
tuyến, bô sung 

- Trong thời hạn 01 
ngày làm việc kể 

Sở Xây dựng 
Thành phô Hồ Chí 

Không - Nghị định sô 158/2024/NĐ-CP 
ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hoặc thay thê 
phương vtiện khai 
thác tuyên vân tải 
hành khách định 
kỳ giữa Việt Nam 
và Trung Quôc 

từ ngày nhân đủ hô 
sơ hợp lệ theo quy 
định đôi với các 
tuyên vào sâu 
trong lãnh thổ của 
hai nước. 
- Trong thời hạn 02 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhân đủ hô 
sơ hợp lệ theo quy 
định đôi với các 
tuyên giữa khu vực 
biên giới của hai 
nước thuộc địa 
phân quản lý. 

Minh: 
+ vSô v63 vLý vTự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Sô 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

định vê hoạt động vân tải đường bộ 
- Nghị định sô 144/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định vê phân quyên, 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng 
- Quyêt định sô 871/QĐ-BXD ngày 
19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng vê việc công bô thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Xây dựng 

23 Đăng ký khai thác 
tuyên, bổ sung, 
thay thê phương 
tiện khai thác 
tuyên vân tải hành 
khách cô định giữa 
Việt Nam và Lào 

01 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân đủ 
hô sơ hợp lệ theo 
quy định. 

Sở Xây dựng 
Thành phô HÔ Chí 
Minh: 
+ vSô v63 vLý vTự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 

Không - Nghị định sô 158/2024/NĐ-CP 
ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy 
định vê hoạt động vân tải đường bộ 
- Nghị định sô 144/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định vê phân quyên, 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng 
- Quyêt định sô 871/QĐ-BXD ngày 
19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng vê việc công bô thủ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

+ Số 4 Nguyên Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực đường bô thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô 
Xây dựng 

24 Đăng ký khai thác 
tuyến, bổ sung 
hoặc thay thế 
phương vtiện khai 
thác tuyến vân tải 
hành khách cố định 
giữa Việt Nam, 
Lào và Campuchia 

02 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân đủ 
hồ vsơ vđúng theo 
quy định. 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
+ vSố v63 vLý vTự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyên Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không - Nghị định 158/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt đông vân tải đường bô. 
- Quyết định 1743/QĐ-BGTVT 
ngày 31/12/2024 của Bô trưởng Bô 
Giao thông vân tải về việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực 
đường bô thuôc phạm vi chức năng 
quản lý của Bô Giao thông vân tải. 
- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bô trưởng Bô Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết thủ 
tục hành chính thuôc phạm vi chức 
năng quản lý của Bô Xây dựng. 

25 Cấp, cấp lại Giấy 
phép vân tải đường 
bô quốc tế giữa 
Việt Nam và 
Campuchia 

01 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ theo 
quy định. 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
+ vSố v63 vLý vTự 
Trọng, phường Sài 

Không - Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 
ngày 18/12/2024 của Chính phủ 
quy định về hoạt đông vân tải 
đường bô 
- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

-ỊỊ» 

Q o> 
Q 
B 

o 
T 

ã 
o 

Õ» 
ọ 
+ 
ọ 

ƠQ fa> y 

<0 
2 
o 
N U i  



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

Chính phủ quy định vê phân quyên, 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Xây dựng 
- Quyết định số 871/QĐ-BXD ngày 
19 tháng 6 năm 2025 của Bô trưởng 
Bô Xây dựng vê việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực đường bô thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô 
Xây dựng 

26 Cấp, cấp lại Giấy 
phép liên vân giữa 
Việt Nam và 
Campuchia 

- Trong thời hạn 01 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhân đủ hồ 
sơ hợp lệ theo quy 
định đối với các 
phương tiện 
thương mại. 
- Trong thời hạn 02 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhân đủ hồ 
sơ hợp lệ theo quy 
định đối với các 
phương tiện phi 
thương mại. 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
+ vSố v63 vLý Tự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không - Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 
ngày 18/12/2024 của Chính phủ 
quy định vê hoạt đông vân tải 
đường bô 
- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định vê phân quyên, 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Xây dựng 
- Quyết định số 871/QĐ-BXD ngày 
19 tháng 6 năm 2025 của Bô trưởng 
Bô Xây dựng vê việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực đường bô thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô 
Xây dựng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

27 Đăng ký, ngừng 
khai thác tuyến, bổ 
sung hoặc thay thế 
phương vtiện khai 
thác tuyến vân tải 
hành khách cô định 
giữa Việt Nam và 
Campuchia 

01 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ theo 
quy định. 

Sở Xây dựng 
Thành phô Hồ Chí 
Minh: 
+ vSô v63 vLý Tự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Sô 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không - Nghị định sô 158/2024/NĐ-CP 
ngày 18/12/2024 của Chính phủ 
quy định vê hoạt đông vân tải 
đường bô 
- Nghị định sô 144/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định vê phân quyên, 
phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bô Xây dựng 
- Quyết định sô 871/QĐ-BXD ngày 
19 tháng 6 năm 2025 của Bô trưởng 
Bô Xây dựng vê việc công bô thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực đường bô thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô 
Xây dựng 

28 Cấp, cấp lại Giấy 
phép vân tải đường 
bô quôc tế giữa 
Việt Nam và Lào 

02 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân đủ 
hồ vsơ vđúng theo 
quy định. 

Sở Xây dựng 
Thành phô Hồ Chí 
Minh: 
+ vSô v63 vLý Tự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 

Không - Nghị định 158/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính phủ quy định 
vê hoạt đông vân tải đường bô. 
- Quyết định 1743/QĐ-BGTVT 
ngày 31/12/2024 của Bô trưởng Bô 
Giao thông vân tải vê việc công bô 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực 
đường bô thuôc phạm vi chức năng 
quản lý của Bô Giao thông vân tải. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

- Quyêt định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ 
quan có thẩm quyền giải quyêt thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

29 Cấp, cấp lại Giấy 
phép vân tải liên 
vân giữa Việt Nam 
và Lào 

02 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân đủ 
hồ vsơ vđúng theo 
quy định. 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
+ vSố v63 vLý vTự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không - Nghị định 158/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động vân tải đường bộ. 
- Quyêt định 1743/QĐ-BGTVT 
ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vân tải về việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung, thay thê, bãi bỏ lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Giao thông vân tải. 
- Quyêt định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ 
quan có thẩm quyền giải quyêt thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

30 Cấp, cấp lại Phù 
hiệu cho xe ô tô, xe 
bốn bánh có gắn 
động cơ kinh 

02 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân đủ 
hồ vsơ vđúng theo 
quy định. 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
+ vSố v63 vLý vTự 

Không - Nghị định 158/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động vân tải đường bộ. 
- Quyêt định 1743/QĐ-BGTVT 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

doanh vân tải Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải vê việc công bố 
thủ tuc hành chính được sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 
- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng vê việc công bố sửa đổi cơ 
quan có thẩm quyên giải quyết thủ 
tuc hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

31 Cấp bổ sung xe tập 
lái, vcấp vlại vGiấy 
phép xe tập lái 

Trường hợp nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ 
theo quy định, 
trong thời hạn 
không quá 03 ngày 
làm việc Sở Xây 
dựng tổ chức kiểm 
tra thực tế, lập biên 
bản và cấp giấy 
phép xe tập lái cho 
cơ sở đào tạo. 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
+ vSố v63 vLý Tự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không - Nghị định số 160/2024/NĐ- CP 
ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy 
định vê hoạt động đào tạo và sát 
hạch lái xe. 
- Quyết định số 1744/QĐ- BGTVT 
ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải vê việc công bố 
thủ tuc hành chính được ban hành 
mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong 
lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải. 
- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

dựng vê việc công bố sửa đổi cơ 
quan có thẩm quyên giải quyết thủ 
tuc hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

32 Cấp Giấy phép đào 
tạo lái xe, cấp Giấy 
phép xe tập lái 

- Cấp Giấy phép 
đào tạo: 10 ngày kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ theo quy 
định. 
- Cấp Giấy phép xe 
tập lái: 01 ngày 
làm việc, kể từ 
ngày cấp giấy phép 
đào tạo lái xe cho 
cơ sở đào tạo. 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
+ vSố v63 vLý vTự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tính, đường Lê Lơi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không - Nghị định số 160/2024/NĐ-CP 
ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy 
định vê hoạt động đào tạo và sát 
hạch lái xe. 
- Quyết định số 1744/QĐ- BGTVT 
ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải vê việc công bố 
thủ tuc hành chính được ban hành 
mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong 
lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ GTVT. 
- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng vê việc công bố sửa đổi cơ 
quan có thẩm quyên giải quyết thủ 
tuc hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

33 Cấp l ại Giấy phép 
đào tạo l ái xe ô tô 
khi điêu chính 
hạng xe đào tạo, 
lưu lương đào tạo 

- Thời hạn tổ chức 
kiểm tra thực tế: 05 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ theo quy định; 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
+ vSố v63 vLý vTự 
Trọng, phường Sài 

Không - Nghị định số 160/2024/NĐ- CP 
ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy 
định vê hoạt động đào tạo và sát 
hạch lái xe. 
- Quyết định số 1744/QĐ- BGTVT 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

và thay đôi địa 
điểm đào tạo 

- Thời hạn cấp 1 ại 
Giấy phép: 03 
ngày làm việc kể 
từ ngày kết thúc 
kiểm tra. 

Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

ngày 31/12/2024 của Bô trưởng Bô 
Giao thông vân tải về việc công bố 
thủ tục hành chính được ban hành 
mới, sửa đôi, bô sung, thay thế trong 
lĩnh vực đường bô thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao 
thông vân tải. 
- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đôi cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

34 Cấp 1 ại Giấy phép 
đào tạo lái xe ô tô 
khi bị mất, bị hỏng, 
có sự thay đôi về 
tên của cơ sở đào 
tạo 

03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân đủ 

hồ sơ theo quy 
định. 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
+ vSố v63 vLý Tự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 

Không - Nghị định số 160/2024/NĐ- CP 
ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy 
định về hoạt động đào tạo và sát 
hạch lái xe. 
- Quyết định số 1744/QĐ- BGTVT 
ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT về việc công bố thủ tục hành 
chính được ban hành mới, sửa đôi, 
bô sung, thay thế trong lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Giao thông vân tải. 
- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Rịa. dựng về việc công bố sửa đổi cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết thủ 
tục hành chính thuôc phạm vi chức 
năng quản lý của Bô Xây dựng. 

35 Đổi, cấp lại Chứng 
chỉ bồi dưỡng kiến 
thức pháp luật về 
giao thông đường 
bô cho người điểu 
khiển xe máy 
chuyên dùng 
trường hợp Cơ sở 
đào tạo đã cấp 
Chứng chỉ không 
còn hoạt đông 

03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
+ vSố v63 vLý vTự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

Theo quy 
định tại 
Thông tư 
liên tịch số 
72/2011/TT 
LT- BTC-
BGTVT 
ngày 
27/5/2011 
của Bô Tài 
chính - Bô 
Giao thông 
vận tải 
hướng dẫn 
cơ chế quản 
lý tài chính 
đào tạo lái 
xe cơ giới 
đường bô. 

- Thông tư số 35/2024/TT-BGTVT 
ngày 15/11/2024 của Bô trưởng Bô 
Giao thông vận tải quy định về đào 
tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; 
cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc 
tế; đào tạo, kiểm tra, cấp chứng chỉ 
bồi dưỡng kiến thức pháp luật về 
giao thông đường bô. 
- Thông tư liên tịch số 
72/2011/TTLT-BTC- BGTVT ngày 
27/5/2011 của Bô Tài chính - Bô 
Giao thông vận tải hướng dẫn cơ chế 
quản lý tài chính đào tạo lái xe cơ 
giới đường bô. 
- Quyết định số 1503/QĐ-BGTVT 
ngày 09/12/2024 của Bô trưởng Bô 
Giao thông vận tải về việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường 
bô thuôc phạm vi chức năng quản lý 
của Bô Giao thông vận tải. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

36 Cấp Giấy chứng 
nhân giáo viên dạy 
thực hành lái xe 

- Thời hạn Cơ sở 
đào tạo gửi đề nghị 
đến Sở: 03 ngày 
làm việc kể từ 
ngày kết thúc 
chương trình tâp 
huấn. 
- Thời hạn Sở tổ 
chức kiểm tra, 
đánh giá: 05 ngày 
làm việc 
- Thời hạn cấp giấy 
chứng nhân giáo 
viên dạy thực hành 
lái xe: 03 ngày làm 
việc. 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
+ vSố v63 vLý Tự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lơi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không - Nghị định số 160/2024/NĐ-CP 
ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy 
định về hoạt đông đào tạo và sát 
hạch lái xe. 
- Quyết định số 1744/QĐ-BGTVT 
ngày 31/12/2024 của Bô trưởng Bô 
Giao thông vân tải về việc công bố 
thủ tuc hành chính được ban hành 
mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong 
lĩnh vực đường bô thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao 
thông vân tải. 
- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết thủ 
tuc hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

37 Cấp lại Giấy chứng 
nhân giáo viên dạy 
thực hành lái xe 

03 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
+ vSố v63 vLý Tự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 

Không - Nghị định số 160/2024/NĐ-CP 
ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy 
định về hoạt động đào tạo và sát 
hạch lái xe. 
- Quyết định số 1744/QĐ-BGTVT 
ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vân tải về việc công bố 
thủ tuc hành chính được ban hành 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

mới, sửa đôi, bô sung, thay thê trong 
lĩnh vực đường bô thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải. 
- Quyêt định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đôi cơ 
quan có thẩm quyền giải quyêt thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

38 Chấp thuận cơ sở 
kinh doanh đào tạo 
thẩm tra viên an 
toàn giao thông 
đường bô 

05 ngày làm việc 
kể từ khi nhận đủ 
hồ sơ theo quy 
định 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
+ vSố v63 vLý Tự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không - Nghị định số 165/2024/NĐ-CP 
ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiêt, hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật Đường bộ và 
Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao 
thông đường bộ. 
- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng. 
- Quyêt định số 871/QĐ-BXD ngày 
19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa đôi, bô 
sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

phạm vi chức năng quản lý của Bô 
Xây dựng 

39 Cấp chứng chỉ 
thẩm tra viên an 
toàn giao thông 
đường bô 

Trong thời hạn 10 
ngày làm việc kể 
từ khi nhân đủ hồ 
sơ theo quy định 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
+ vSố v63 vLý vTự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không - Nghị định số 165/2024/NĐ-CP 
ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết, hướng dẫn thi hành 
môt số điều của Luật Đường bô và 
Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao 
thông đường bô. 
- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bô 
Xây dựng. 
- Quyết định số 871/QĐ-BXD ngày 
19 tháng 6 năm 2025 của Bô trưởng 
Bô Xây dựng về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực đường bô thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô 
Xây dựng. 

40 Cấp đổi chứng chỉ 
thẩm tra viên an 
toàn giao thông 
đường bô 

07 ngày làm việc 
kể từ khi nhân đủ 
hồ sơ theo quy 
định 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
+ vSố v63 vLý vTự 
Trọng, phường Sài 

Không - Nghị định số 165/2024/NĐ-CP 
ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy 
định chi 
tiết, hướng dẫn thi hành môt số điều 
của Luật Đường bô và Điều 77 Luật 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

Trật tự, 
an toàn giao thông đường bô. 
- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bô 
Xây dựng. 
- Quyết định 871/QĐ-BXD ngày 
19/6/2025 của Bô trưởng Bô Xây 
dựng về việc công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực đường bô thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bô Xây 
dựng. 

41 Cấp lại chứng chỉ 
thẩm tra viên an 
toàn giao thông 
đường bô 

05 ngày làm việc 
kể từ khi nhân đủ 
hồ sơ theo quy 
định 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
+ vSố v63 vLý Tự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 

Không - Nghị định số 165/2024/NĐ-CP 
ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy 
định chi 
tiết, hướng dẫn thi hành môt số điều 
của Luật Đường bô và Điều 77 Luật 
Trật tự, 
an toàn giao thông đường bô; 
- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bô 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

+ Số 4 Nguyên Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

Xây dựng. 
- Quyết định 871/QĐ-BXD ngày 
19/6/2025 của Bô trưởng Bô Xây 
dựng vê việc công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực đường bô thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bô Xây 
dựng. 

42 Cấp phép thi công 
nút giao đấu nối 
vào đường quốc lô 
đang khai thác 

07 ngày làm việc 
kể từ khi nhân đủ 
hồ sơ theo quy 
định 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
+ vSố v63 vLý vTự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyên Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không - Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT 
ngày 15/11/2024 của Bô trưởng Bô 
Giao thông vân tải Quy định vê quản 
lý, vân hành, khai thác và bảo trì kết 
cấu hạ tầng đường bô; 
- vThông tư số 09/2025/TT-BXD 
ngày 13/06/2025 của Bô trưởng Bô 
Xây dựng sửa đổi, bổ sung môt số 
điêu của các Thông tư thuôc lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bô Xây 
dựng liên quan đến sắp xếp tổ chức 
bô máy, thực hiện chính quyên địa 
phương hai cấp và phân cấp cho 
chính quyên địa phương. 
- Quyết định số 1501/QĐ-BGTVT 
ngày 09/12/2024 vê việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đường bô thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Giao thông vận tải 

43 Chấp thuận thiết kế 
nút giao đấu nối 
vào đường quốc lô 
đang khai thác 

07 ngày làm việc 
kể từ khi nhận đủ 
hồ sơ theo quy 
định 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
+ vSố v63 vLý vTự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không - Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT 
ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải Quy định vê quản 
lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết 
cấu hạ tầng đường bộ[ 
- vThông vtư số v09/2025/TT-BXD 
ngày 13/06/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số 
điêu của các Thông tư thuộc lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng liên quan đến sắp xếp tổ chức 
bộ máy, thực hiện chính quyên địa 
phương hai cấp và phân cấp cho 
chính quyên địa phương. 
- Quyết định số 1501/QĐ-BGTVT 
ngày 09/12/2024 vê việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

44 Chấp thuận đấu nối 
đối với trường hợp 
kết nối với đường 

- Trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể 
từ khi nhận đủ hồ 

Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 

Không - Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT 
ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định vê quản 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

bô không có trong 
các quy hoạch 

sơ theo quy định, 
cơ quan có thẩm 
quyền tiến hành 
xem xét hồ sơ 

Minh: 
+ vSố v63 vLý Tự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lơi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

lý, vân hành, khai thác và bảo trì kết 
cấu hạ tầng đường bô[ 
- vThông tư số 09/2025/TT-BXD 
ngày 13/6/2025 của Bô trưởng Bô 
Xây dựng sửa đổi, bổ sung môt số 
điều của các Thông tư thuôc lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bô Xây 
dựng liên quan đến sắp xếp tổ chức 
bô máy, thực hiện chính quyền địa 
phương 02 cấp và phân cấp cho 
chính quyền địa phương. 
- Quyết định số 1747/QĐ-BGTVT 
ngày 09/12/2024 về việc công bố 
thủ tuc hành chính được ban hành 
mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong 
lĩnh vực đường bô, đăng kiểm thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô 
Giao thông vân tải. 

45 Phê duyệt quy 
trình vân hành, 
khai thác bến bến 
phà, bến khách 
ngang sông sử 
dung phà môt lưỡi 
chở hành khách và 

20 ngày làm việc Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
+ vSố v63 vLý Tự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 

Không -Thông tư số 22/2014/TT-BGTVT 
ngày 06/06/2014 của Bô trưởng Bô 
Xây dựng Hướng dẫn xây dựng quy 
trình vân hành, khai thác bến phà, 
bến khách ngang sông sử dung phà 
môt lưỡi chở hành khách và xe ô tô. 

- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

xe ô tô tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

21/4/2025 của Bô trưởng Bô Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết thủ 
tục hành chính thuôc phạm vi chức 
năng quản lý của Bô Xây dựng. 

46 Phê duyệt điều 
chỉnh quy trình vân 
hành, khai thác bến 
phà, bến khách 
ngang sông sử 
dụng phà môt lưỡi 
chở hành khách và 
xe ô tô 

20 ngày làm việc Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
+ vSố v63 vLý Tự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không -Thông tư số 22/2014/TT-BGTVT 
ngày 06/06/2014 của Bô trưởng Bô 
Xây dựng Hướng dẫn xây dựng quy 
trình vân hành, khai thác bến phà, 
bến khách ngang sông sử dụng phà 
môt lưỡi chở hành khách và xe ô tô. 
-Quyết định 461/QĐ-BXD vngày 
21/4/2025 của Bô trưởng Bô Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết thủ 
tục hành chính thuôc phạm vi chức 
năng quản lý của Bô Xây dựng. 
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B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Xây dựng, ủy ban nhân dân cấp xã o 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời h@n giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Cấp giấy phép thi 
công công trình trên 
đường bô đang khai 
thác 

07 ngày làm việc 
kể từ khi nhân đủ 
hồ sơ theo quy 
đinh. 

- Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
+ Số v63 Lý vTự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm Phục 
vụ Hành chính 
công cấp xã. 

Không - Thông tư số 41/2024/TT-
BGTVT ngày 15/11/2024 của 
Bô trưởng Bô Giao thông vân 
tải quy định về quản lý, vân 
hành, khai thác và bảo trì kết 
cấu hạ tầng đường bô. 
- Thông tư số 09/2025/TT-
BXD ngày 13/6/2025 của Bô 
trưởng Bô Xây dựng sửa đổi, 
bổ sung môt số điều của các 
Thông tư thuộc lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bô Xây dựng 
liên quan đến sắp xếp tổ chức 
bô máy, thực hiện chính 
quyền địa phương 02 cấp và 
phân cấp cho chính quyền địa 
phương. 
- Quyết định số 901/QĐ-BXD 
ngày 24/6/2025 của Bô trưởng 
Bô Xây dựng về việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh vực 
đường bô thuôc phạm vi chức 
năng quản lý của Bô Xây 
dựng. 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

2 Chấp vthuận vvị vtrí, 
quy mô, kích thước, 
phương án tổ chức 
thi công biển quảng 
cáo, biển thông tin 
cổ đông, tuyên 
truyên chính trị; 
chấp thuận xây 
dựng, lắp đặt công 
trình hạ tầng, công 
trình hạ tầng kỹ 
thuật sử dụng chung 
trong phạm vi bảo vệ 
kết cấu hạ tầng 
đường bô; chấp 
thuận gia cường 
công trình đường bô 
khi cần thiết để cho 
phép xe quá khổ giới 
hạn, xe quá tải trọng, 
xe bánh xích lưu 
hành trên đường bô 

07 ngày làm việc 
kể từ khi nhận đủ 
hồ sơ theo quy 
định 

- Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
+ Số v63 Lý vTự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm Phục 
vụ Hành chính 
công cấp xã. 

Không - Nghị định số 165/2024/NĐ-
CP ngày 26/12/2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết, 
hướng dẫn thi hành môt số 
điêu của Luật Đường bô và 
Điêu 77 Luật Trật tự, an toàn 
giao thông đường bô 
- Nghị định số 140/2025/NĐ-
CP ngày 12/6/2025 của Chính 
phủ quy định vê phân định 
thẩm quyên của chính quyên 
địa phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bô 
Xây dựng. 
- Quyết định 871/QĐ-BXD 
ngày 19/6/2025 của Bô trưởng 
Bô Xây dựng vê việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh vực 
đường bô thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bô Xây 
dựng. 

3 Cấp phép sử dụng 
tạm thời lòng đường, 
vỉa hè vào mục đích 
khác 

- 01 ngày làm việc 
đối với đám tang; 
- Không quá 05 
ngày l àm việc đối 

- Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
+ Số v63 Lý vTự 

Có nôp phí sử 
dụng tạm thời 
lòng vđường, vỉa 
hè theo mức phí 

- Nghị định số 165/2024/NĐ-
CP ngày 26/12/2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết, 
hướng dẫn thi hành môt số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

với các trường hợp 
khác kể từ khi tiếp 
nhận hồ sơ. 

Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 
tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm Phục 
vu Hành chính 
công cấp xã. 

do Hôi đồng nhân 
dân Thành phố 
ban hành 

điêu của Luật Đường bô và 
Điêu 77 Luật Trật tự, an toàn 
giao thông đường bô 
- Nghị định số 140/2025/NĐ-
CP ngày 12/6/2025 của Chính 
phủ quy định vê phân định 
thâm quyên của chính quyên 
địa phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bô 
Xây dựng. 
- Quyết định 871/QĐ-BXD 
ngày 19/6/2025 của Bô trưởng 
Bô Xây dựng vê việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh vực 
đường bô thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bô Xây 
dựng. 

4 Chấp thuận vị trí đấu 
nối tạm vào đường 
bô đang khai thác 

07 ngày làm việc 
kể từ khi nhận đủ 
hồ sơ theo quy 
định 

- Sở Xây dựng 
Thành phố Hồ Chí 
Minh: 
+ Số v63 Lý vTự 
Trọng, phường Sài 
Gòn. 
+ Tòa nhà Trung 
tâm hành chính 

Không - Nghị định số 165/2024/NĐ-
CP ngày 26/12/2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết, 
hướng dẫn thi hành môt số 
điêu của Luật Đường bô và 
Điêu 77 Luật Trật tự, an toàn 
giao thông đường bô 
- Nghị định số 140/2025/NĐ-

to 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời h@n giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tỉnh, đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
+ Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường Bà 
Rịa. 
- Trung tâm Phục 
vụ Hành chính 
công cấp xã. 

CP ngày 12/6/2025 của Chính 
phủ quy định về phân định 
thẩm quyền của chính quyền 
địa phương 02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bô 
Xây dựng. 
- Quyết định 871/QĐ-BXD 
ngày 19/6/2025 của Bô trưởng 
Bô Xây dựng về việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh vực 
đường bô thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bô Xây 
dựng. 

(Xem tiêp Công báo sô 106 + 107) 
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